
B2 T3 N6 Hệ số 0.2 0.8

STT Mã sinh Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 14149002 DH14QM Võ Thị Thanh An 8 2.5 3.6
2 14163016 DH14ES Đỗ Vũ Quỳnh Anh 8 3.5 4.4
3 14114004 DH14NK Nguyễn Thị Lan Anh 6 3.5 4.0
4 14145002 DH14BV Phạm Huỳnh Đông Anh 5 5.5 5.4
5 14132116 DH14SP Trần Duy Anh 3 4 3.8
6 14113010 DH14NHA Lê Thị Mộng ảnh 10 6 6.8
7 13131204 DH13CH Nguyễn Thị Mỹ Âu 1 3 2.6
8 12111123 DH12TA Nguyễn Thạch Giang Băng
9 14116006 DH14KS Bùi Chí Bảo 5 5 5.0
10 14116312 DH14NT Nguyễn Trung Bình 4 4.5 4.4
11 13114307 DH13NK Nguyễn Duy Công 2.5 2.0
12 14163038 DH14ES Đỗ Kim Chi 5 4.5 4.6
13 14163041 DH14ES Nguyễn Văn Chung 8 5.5 6.0
14 14163068 DH14ES Trương Chí Đức 8 5.5 6.0
15 14113021 DH14NHB Cao Thị Hồng Diểm 8 3.5 4.4
16 13111178 DH13TA Nguyễn Thị Mỹ Diện 4 4 4.0
17 14117014 DH14CT Lê Thị Thu Dung 9 6 6.6
18 13132128 DH13SP Hàm Thị Mỹ Duy 2.5 2.0
19 14113028 DH14NHA Lương Thị Duyên 7 6.5 6.6
20 14145024 DH14BV Nguyễn Quốc Dương 3 4.5 4.2
21 14163072 DH14ES Lê Thị Trúc Giang 10 7.5 8.0
22 14116065 DH14NY Nguyễn Thị Cẩm Giang 2 6 5.2
23 14163074 DH14ES Nguyễn Thị Phương Hà 6 5.5 5.6
24 13127057 DH13MT Nguyễn Thu Hà 4 5 4.8
25 14117026 DH14CT Phạm Thị Thu Hà 7 4.5 5.0
26 13111023 DH13TA Lê Minh Hải 5 2 2.6
27 14113052 DH14NHB Nguyễn Thị Thanh Hằng 8 8.5 8.4
28 14116334 DH14NT Trương Thị Kim Hằng 7 6 6.2
29 14113049 DH14NHB Bùi Thị Hồng Hạnh 8 2.5 3.6
30 14116069 DH14NT Nguyễn Lê Anh Hào 5 3 3.4
31 14113053 DH14NHA Nguyễn Thị Hiền 7 6 6.2
32 14116079 DH14KS Trần Văn Hiếu 6 2.5 3.2
33 14163095 DH14ES Lê Tiến Hoa 8 3.5 4.4
34 13127350 DH13MT Nguyễn Công Hoàng 1 4.5 3.8
35 11111023 DH11CN Tô Hồng Hoàng 3 2.4
36 14163102 DH14ES Võ Xuân Huy 5 2 2.6
37 13113079 DH13NHB Vũ Đức Huy 2 4.5 4.0
38 14116094 DH14NY Phạm Thị Thu Huyền 7 3.5 4.2
39 14113072 DH14NHA Võ Thị Huyền 7 3.5 4.2
40 14163109 DH14ES Huỳnh Ngọc Thu Hương 10 7 7.6
41 14116108 DH14NT Nguyễn Hoàng Kiếm 2 4 3.6
42 14132032 DH14SP Dư Tỉnh Khang 7 3.5 4.2
43 14163116 DH14ES Lê Nguyễn Đăng Khoa 8 4.5 5.2
44 14116105 DH14KS Nguyễn Duy Khôi 6 5 5.2
45 14163121 DH14ES Cao Thị Lan 6 4.5 4.8
46 14163125 DH14ES Võ Thị Huỳnh Lê 10 4.5 5.6
47 13132222 DH13SP Lê Thị Mỹ Lệ 8 4 4.8
48 13112139 DH13TY Phùng Thị Bích Liễu 10 5 6.0
49 14113094 DH14NHA Nguyễn Thị Thùy Linh 6 4.5 4.8
50 14127065 DH14MT Phan Thị Mỹ Linh 7 5 5.4
51 14163133 DH14ES Đặng Thị Loan 8 1.6
52 11172246 DH11SM Võ Anh Luân 2 4 3.6



53 14163143 DH14ES Vũ Thị Mai 5 5 5.0
54 14116127 DH14NY Nguyễn Thị Xuân Mành 9 4.5 5.4
55 14127074 DH14MT Nguyễn Nhật Minh 5 3 3.4
56 13114094 DH13LN Nguyễn Văn Hoài Nam 6 2.5 3.2
57 14145148 DH14BV Neàng Nết 2 2.5 2.4
58 14163199 DH14ES Lê Khắc Ninh
59 13125301 DH13DD Đinh Thị Nga 8 4.5 5.2
60 14163153 DH14ES Trần Nguyễn Thúy Nga 5 3 3.4
61 14116134 DH14NT Nguyễn Thị Ngọc Ngà 5 4 4.2
62 14163161 DH14ES Phạm Thị Kim Ngân 8 4.5 5.2
63 14116139 DH14KS Trần Thị Kim Ngân 3 4 3.8
64 14113122 DH14NHA Nguyễn Thị Thúy Nghi 9 4 5.0
65 14132051 DH14SP Lê Thị Như Ngọc
66 14163174 DH14ES Nguyễn Bích Ngọc 6 3.5 4.0
67 14113128 DH14NHB Võ Hy Thùy Ngọc 8 4 4.8
68 14163181 DH14ES Võ Thái Nguyên
69 14131116 DH14CH Trần Thị Xuân Nguyệt 8 4 4.8
70 14149104 DH14QM Nguyễn Hoài Nhân 2 3.5 3.2
71 14116157 DH14NT Đặng Thị Tuyết Nhi 5 4 4.2
72 14163188 DH14ES Lương Thị Kim Nhi 9 2 3.4
73 14116160 DH14KS Ngô Thị Yến Nhi 2 6 5.2
74 14145088 DH14BV Nguyễn Thị Thảo Nhi 3 1.5 1.8
75 14163190 DH14ES Trần Thị ái Nhi 8 2 3.2
76 14116164 DH14NT Nguyễn Hoài Nhớ 4 3 3.2
77 14113133 DH14NHB Phạm Thị Hồng Nhung 8 5.5 6.0
78 14163194 DH14ES Nguyễn Huỳnh Như 10 6 6.8
79 14163197 DH14ES Võ Thị Huỳnh Như 5 4 4.2
80 14116170 DH14NY Nguyễn Thị Kiều Oanh 3 5 4.6
81 14114398 DH14NK Nguyễn Tấn Phát 8 4.5 5.2
82 14163201 DH14ES Nguyễn Tiến Phát 2 3.5 3.2
83 14163202 DH14ES Phan Nguyễn Phát 7 5.5 5.8
84 13127189 DH13MT Đàng Nguyên Lưu Phi 5 1.5 2.2
85 13114457 DH13KL Lê Hoàng Phú 3 3.5 3.4
86 14114088 DH14LN Nguyễn Thanh Phương 6 6.5 6.4
87 12114232 DH12NK Đoàn Thị Yến Phượng 8 4.5 5.2
88 14163213 DH14ES Hoàng Thị Kim Phượng 3 1.5 1.8
89 14163216 DH14ES Đỗ Minh Quân 10 4.5 5.6
90 14163217 DH14ES Phạm Tường Quân 3 3.5 3.4
91 14113161 DH14NHB Dương Phú Quí 5 2.5 3.0
92 14116189 DH14KS Nguyễn Thị Thúy Quyên 5 4.5 4.6
93 14127102 DH14MT Trần Thị Lệ Quyên 7 5 5.4
94 14125344 DH14DD Lê Khắc Phương Quỳnh 7 6.5 6.6
95 14163223 DH14ES Nguyễn Thị Như Quỳnh 6 6 6.0
96 14163229 DH14ES Nguyễn Đức Sữ 4 4.5 4.4
97 14116199 DH14NY Nguyễn Thị Thu Sương 3 2.5 2.6
98 14113174 DH14NHA Trần Thị Hồng Sương 9 6.5 7.0
99 13127225 DH13MT Trần Khắc Sỹ 7 4 4.6
100 14132213 DH14SP Lê Minh Tài 4 4 4.0
101 14116235 DH14KS Nghê Thị Tiến 4 5 4.8
102 14114273 DH14LN Nguyễn Hữu Việt Tiến 4 1 1.6
103 14163284 DH14ES Trần Hồ Quyết Tiến 7 4 4.6
104 14149163 DH14QM Trần Văn Tiến 1 1.5 1.4
105 14163285 DH14ES Trần Văn Tiến 2.5 2.0
106 14117116 DH14CT Nguyễn Trung Tín 1 4 3.4
107 14113227 DH14NHA Lê Chánh Tính 7 3.5 4.2



108 14163289 DH14ES Nguyễn Minh Toàn 8 5.5 6.0
109 14163290 DH14ES Trần Duy Toàn 2 3.5 3.2
110 12114350 DH12QR Trần Nhật Toàn 4 4.5 4.4
111 14163305 DH14ES Huỳnh Minh Tuấn 3 4.5 4.2
112 13112366 DH13TY Bế Văn Tùng 2 2 2.0
113 14125490 DH14VT Mai Thị Mộng Tuyền 7 4.5 5.0
114 14116267 DH14KS Cao Thị ánh Tuyết 4 4.5 4.4
115 14125494 DH14BQ Nguyễn Thị ánh Tuyết 9 6 6.6
116 14113196 DH14NHB Nguyễn Quốc Thái 10 7.5 8.0
117 14117096 DH14CT Trần Thị Hồng Thái 7 4 4.6
118 14113185 DH14NHA Nguyễn Hữu Thành 9 5 5.8
119 13125448 DH13DD Nguyễn Kim Thảo 8 5 5.6
120 14163244 DH14ES Nguyễn Lâm Thanh Thảo 10 7 7.6
121 14145114 DH14BV Trần Nguyễn Mai Thi 8 6 6.4
122 14163261 DH14ES Trịnh Tú Thiên 4
123 13114138 DH13LN Ngô Quý Thiện 6 5 5.2
124 14163264 DH14ES Nguyễn Vũ Đức Thịnh 8 7.5 7.6
125 14116215 DH14NT Trần Đức Thịnh 3 3.5 3.4
126 13111477 DH13TA Vũ Tấn Thịnh 3 1.5 1.8
127 14163265 DH14ES Lê Thị Kim Thoa 5 2.5 3.0
128 14113205 DH14NHB Nguyễn Thị Kim Thoa 6 3.5 4.0
129 12149632 DH12QM Nguyễn Võ Anh Thơ 2 3 2.8
130 14163270 DH14ES Trịnh Hoài Thu 8 4.5 5.2
131 13132355 DH13SP Huỳnh Ngọc Thuận 3 3.5 3.4
132 14145116 DH14BV Nguyễn Ngọc Thuận 7 5.5 5.8
133 13114523 DH13KL Nguyễn Thị Anh Thư
134 14163279 DH14ES Dương Quỳnh Yến Thy 5 4 4.2
135 11117112 DH11CT Bùi Thị Hồng Trang 2 4 3.6
136 14116248 DH14NY Ngô Thị Thu Trang 3 3.5 3.4
137 14113230 DH14NHB Nguyễn Phan Bảo Trân 7 6.5 6.6
138 14113231 DH14NHA Phan Thị Ngọc Trân 8 4.5 5.2
139 14131196 DH14CH Trần Huyền Trân 9 5.5 6.2
140 13112348 DH13TY Đỗ Cao Trí 6 4 4.4
141 13131611 DH13CH Mai Ngọc Trí 3 4 3.8
142 14116253 DH14NT Bá Minh Triết 4 5 4.8
143 14163298 DH14ES Võ Minh Triều 2 4.5 4.0
144 14113233 DH14NHA Hồ Thị Ngọc Trinh 6 3 3.6
145 12125504 DH12BQ Nguyễn Thị Kiều Trinh 8 5 5.6
146 13116732 DH13NY Nguyễn Thị Mỹ Trinh 4 2.5 2.8
147 14113239 DH14NHA Ngô Thái Trọng 9 4 5.0
148 14163302 DH14ES Trịnh Minh Trung 8 4.5 5.2
149 12131242 DH12CH Trương Huyền Trường
150 10112234 DH10TY Nguyễn Trung Thanh Văn 7 3 3.8
151 14163313 DH14ES Nguyễn Thị Khánh Vân 6 6.5 6.4
152 13131650 DH13TK Nguyễn Thị Thúy Vân 4 3.5 3.6
153 14163319 DH14ES Nguyễn Thị ánh Việt 5 4 4.2
154 14163320 DH14ES Phạm Quốc Việt 8 5.5 6.0
155 14125517 DH14VT Phạm Quốc Vinh 7 3.5 4.2
156 14163321 DH14ES Trần Anh Vinh 8 7 7.2
157 14163322 DH14ES Lê Hoàng Vũ 8 5.5 6.0
158 14114149 DH14LN Trương Thanh Vũ 3 2 2.2
159 14163327 DH14ES Võ Minh Vương 3 4 3.8
160 14114150 DH14LN Nguyễn Huỳnh Tường Vy 2.5 2.0
161 14125529 DH14DD Trần Thị Thanh Xuân 4 4.5 4.4
162 14163338 DH14ES Nguyễn Văn ý 8 3 4.0


